13

	 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỐI CAO


Số: 20 /TTr-VKSTC
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

	 
	


TỜ TRÌNH 

Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát
 nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của
 các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 ngày 26/3/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kính trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (sau đây viết tắt là dự án Nghị quyết) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị
- Trong nhà nước tiến bộ, đặc biệt là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân thì việc bảo vệ lợi ích công và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương là tất yếu. Ở Việt Nam, nhằm tăng cường bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước... ”. 
- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện”. Hiện nay, thực tế cho thấy, tình trạng lãng phí diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển như: lãng phí tài nguyên thiên nhiên; lãng phí tài sản công do quản lý, sử dụng chưa hiệu quả. Chính vì vậy, Đồng chí Tổng Bí thư đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực chăm lo nhân dân và phát triển đất nước. Trọng tâm là: (i) Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, coi đây là yếu tố quan trọng để phòng, chống lãng phí…”
. 
- Kết luận số 120-KL/TW, ngày 22/01/2025 của Bộ Chính trị về Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện” nêu rõ: Trong Quý II/2025, nghiên cứu ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk; thời gian thí điểm là 3 năm.
2. Cơ sở pháp lý

2.1. Quy định về bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, lợi ích công 

- Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành có nhiều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền dân sự cần được bảo vệ.

- Ở góc độ Hiến pháp, lợi ích công được bảo vệ bằng việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan nhà nước bao gồm: Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
,… Sau Hiến pháp, các luật trong từng lĩnh vực chuyên ngành đã thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ lợi ích công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự,….

2.2. Quy định về khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân các năm 1960, 1981 đã quy định về nhiệm vụ khởi tố vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân. Theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và đơn vị vũ trang nhân dân cùng cấp khởi tố những vụ án dân sự quan trọng liên quan đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân. Việc khởi tố vụ án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân được tiếp tục quy định tại Điều 17 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, Điều 28 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và Điều 28 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. Với sự ra đời của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân đã diễn ra một bước ngoặt quan trọng: Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội mà thực hiện chức năng cơ bản là thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp; đồng thời, trong tố tụng dân sự, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đã được xác định là thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. 
- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2005) là Bộ luật Tố tụng dân sự đầu tiên của nước ta thay thế Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. Tại Điều 162 Bộ luật Tố tụng dân sự đã quy định về quyền khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan, tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước. Quy định trên được tiếp tục kế thừa khi ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung vào năm 2011) và đến Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì quy định đã được mở rộng và cụ thể hơn. Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định cụ thể về thẩm quyền, chủ thể thực hiện, nhóm lĩnh vực được bảo vệ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện quyền khởi kiện của mình. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về lao động, hôn nhân và gia đình, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,...cũng đã quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định về cơ chế Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 không khởi kiện.
3. Cơ sở thực tiễn

- Theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, việc bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công thông qua việc khởi kiện vụ án dân sự được giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa hiệu quả trách nhiệm của mình dẫn đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương chưa được bảo vệ hiệu quả theo quy định của pháp luật
. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do các cơ quan, tổ chức không đủ nguồn lực, năng lực, kinh nghiệm để tham gia tố tụng; pháp luật chưa quy định về cơ chế bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quyền khởi kiện vụ án dân sự trong các trường hợp này.
- Qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, Viện kiểm sát nhân dân đã phát hiện nhiều trường hợp tội phạm, vi phạm; mặc dù các chủ thể vi phạm đã bị xử lý về trách nhiệm hình sự nhưng phần dân sự gây thiệt hại cho Nhà nước, cho nhóm dễ bị tổn thương vẫn chưa được khắc phục triệt để
; hoặc có trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự nhưng phải giải quyết vấn đề dân sự để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho nhóm dễ bị tổn thương thì không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khởi kiện, yêu cầu nên đã dẫn đến gây thất thoát, lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước, quyền và lợi ích của nhóm dễ bị tổn thương chưa được bảo vệ triệt để, hiệu quả. 

4. Kinh nghiệm quốc tế về quyền, trách nhiệm khởi kiện vụ án dân sự công ích của cơ quan kiểm sát/công tố
Trong xu thế phát triển dân chủ hiện nay, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích công trở thành mục tiêu của toàn xã hội và được ghi nhận rõ trong Hiến pháp và pháp luật của các quốc gia trên thế giới như là nguyên tắc cốt lõi của pháp luật mà các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải thực hiện, trong đó vai trò quan trọng thuộc về cơ quan công tố/kiểm sát. Nghiên cứu pháp luật các nước Trung Quốc, Nga, Cuba, Hoa Kỳ,...cho thấy, dù mức độ, cách thức thể hiện khác nhau nhưng Luật về tổ chức cơ quan công tố/kiểm sát, các luật có liên quan đều ghi nhận bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích công là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát/công tố. Cùng với chức năng công tố, bảo vệ quyền công dân, quyền con người vừa là mục đích công tác vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực thi nhiệm vụ. Với vai trò đại diện quyền lực công, Viện kiểm sát/Viện công tố thực hiện việc truy tố tội phạm, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Nội dung này được thể hiện rõ, trực tiếp trong quy định chung về chức năng, nhiệm vụ công tố cũng như tại các quy định cụ thể về công tác công tố trong hầu hết các Luật tổ chức cơ quan công tố/kiểm sát, các bộ luật, luật của các quốc gia nghiên cứu
. 

Trong lĩnh vực dân sự, Viện kiểm sát/Viện công tố tham gia trong các trường hợp luật quy định nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích những người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, chức trách, nhiệm vụ của Viện kiểm sát/Viện công tố chỉ quy định ở mức độ khái quát trong Luật tổ chức cơ quan kiểm sát/công tố. Với mức độ khác nhau, thẩm quyền tham gia của Viện kiểm sát/Viện công tố trong lĩnh vực dân sự được quy định cụ thể trong các văn bản luật chuyên ngành như: Luật Tố tụng dân sự, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ anh hùng liệt sỹ,...Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Mỹ, Đức, CuBa,...cho thấy, ở nhiều quốc gia Viện kiểm sát/Viện công tố có quyền đại diện cho lợi ích công với tư cách là người bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích của nhóm dễ bị tổn thương. 
5. Về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thấy rằng, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công thuộc trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Tại Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 ngày 26/3/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 cũng nêu rõ Nghị quyết này được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn. Do đó, việc xây dựng dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết và có căn cứ. 

Từ những lý do nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội cho phép việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết
- Thực hiện thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay.
- Đánh giá tính hiệu quả của cơ chế Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công trong trường hợp không có người khởi kiện. Trên cơ sở đó, sau khi kết thúc thí điểm sẽ tiến hành tổng kết, đưa ra đề xuất, kiến nghị phù hợp.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết phải tuân thủ các quan điểm chỉ đạo sau:

- Phù hợp Hiến pháp năm 2013 và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự, pháp luật khác có liên quan, phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia hoặc là thành viên, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm hiện nay cũng như trong thời gian tới. 
- Bám sát quy định của Đảng, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ về chỉ tiêu biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phát sinh kinh phí.
- Tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Bảo đảm đúng lộ trình theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 120-KL/TW, ngày 22/01/2025.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết

Nghị quyết này quy định việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện (sau đây gọi tắt là vụ án dân sự công ích). 

2. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết


- Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát), người tiến hành tố tụng thuộc Viện kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn để khởi kiện vụ án dân sự công ích; Toà án nhân dân (sau đây gọi là Toà án), người tiến hành tố tụng thuộc Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án dân sự công ích theo quy định tại Nghị quyết này;

- Người tham gia tố tụng trong vụ án dân sự công ích;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT

1. Báo cáo, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) theo quy trình tại một kỳ họp và xây dựng dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
Ngày 26/3/2025, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15; trong đó nêu rõ Nghị quyết này được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Gửi xin ý kiến Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao đối với Hồ sơ dự án Nghị quyết.

3. Báo cáo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thẩm tra Hồ sơ dự án Nghị quyết. 

4. Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Hồ sơ dự án Nghị quyết.

V. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Về bố cục 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất dự thảo Nghị quyết gồm 04 Chương và 19 Điều gồm:
- Chương I. Quy định chung;
- Chương II. Xác minh thông tin và thu thập chứng cứ của vụ án dân sự công ích;
- Chương III. Khởi kiện, thụ lý, giải quyết vụ án dân sự công ích;

- Chương IV. Điều khoản thi hành.
2. Về nội dung cơ bản của Nghị quyết

2.1. Quy định Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích trong trường hợp không có người khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công và việc bảo đảm quyền khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân
a) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân trong việc tiếp nhận, thu thập, thụ lý thông tin về vi phạm; các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh vi phạm; thông báo cho các chủ thể có liên quan; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, trách nhiệm khởi kiện.

b) Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân; trách nhiệm của các tổ chức giám định tư pháp, định giá,…hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân trong việc thu thập chứng cứ để chứng minh vi phạm và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

c) Quy định nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, trách nhiệm khởi kiện theo quy định của pháp luật trong việc trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân về việc thực hiện quyền, trách nhiệm khởi kiện.

d) Quy định trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì Viện kiểm sát nhân dân hỗ trợ khởi kiện khi có đề nghị. 
đ) Quy định về các trường hợp Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích.
2.2. Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự công ích
a) Việc khởi kiện và giải quyết vụ án dân sự công ích được thực hiện theo Nghị quyết này; trường hợp Nghị quyết này không quy định thì áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Quy định về thẩm quyền xét xử vụ án dân sự công ích; trách nhiệm của Toà án nhân dân trong việc thụ lý vụ án dân sự công ích;
c) Quy định những điểm đặc thù về thủ tục tố tụng trong các vụ án dân sự công ích khác với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thông thường gồm:
- Quy định về quyền phản tố của bị đơn theo hướng trong vụ án dân sự Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công, thì bị đơn không có quyền đưa ra yêu cầu phản tố.
- Quy định về nguyên tắc tiến hành hoà giải trong các vụ án dân sự công ích. 
2.3. Quy định về tổ chức thực hiện Nghị quyết
a) Về tổ chức thực hiện 

- Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết trong báo cáo công tác hằng năm và kết quả tổng kết khi kết thúc việc thực hiện Nghị quyết.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

b) Về hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và được thực hiện trong 03 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Hiện nay, 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến tiến hành thí điểm đang được sắp xếp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và vẫn giữ nguyên tên gọi. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xin phép trình Quốc hội về hiệu lực thi hành của Nghị quyết với phạm vi 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 120-KL/TW. Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức, bố trí, sắp xếp đủ các điều kiện bảo đảm, đáp ứng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao sau khi Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực thi hành. 
- Thời điểm Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành mà vụ án được giải quyết theo quy định của Nghị quyết này chưa kết thúc thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Nguồn lực tham gia khởi kiện vụ án dân sự công ích
Việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích không làm phát sinh thêm biên chế cán bộ và tổ chức bộ máy mới theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện
Việc thực hiện thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích sử dụng một phần kinh phí thường xuyên được Nhà nước giao trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm thực hiện công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo chi những nội dung sau:
- Kinh phí tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật có liên quan sau này.

- Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức.

- Kinh phí triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới khi có hiệu lực thi hành…

Trên đây là Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về dự án Nghị quyết về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, trân trọng kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;

- Các Đ/c Phó Viện trưởng VKSTC;

- Lưu: VT, V14.
	VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Huy Tiến


�Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí; https://quochoi.vn/tintuc/pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=90047


� Khoản 6 Điều 96, khoản 3 Điều 102, Điều 107 Hiến pháp năm 2013.


�Bao gồm: (1) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; (2) Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật ; (3) Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ; (4) Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật; (5) Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình


�Theo số liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Từ ngày 01/01/2005 đến 30/12/2023: Số vụ việc mà các cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương là 86 vụ việc/5.548.748 vụ việc, chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt 0,0016%.


�Qua thực tiễn xử lý các vụ án hình sự liên quan đến các tội phạm về tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế,…thì những vụ án này thường liên quan đến lợi ích nhà nước, lợi ích công và nhóm người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại về dân sự trong các vụ án hình sự này thường không được giải quyết triệt để.


�Viện kiểm sátTrung Quốc, Viện kiểm sát Liên bang Nga, Viện công tố Hoa Kỳ, Viện công tố Cộng hòa Pháp, Viện công tố Nhật Bản, Viện công tố Hàn Quốc, Cơ quan Công tố Indonesia. Trong 05 năm, 2018 -2022, Viện kiểm sát Trung Quốc đã phát hiện, thụ lý và giải quyết trên 700.000 vụ án về tố tụng dân sự công ích






